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Công tác trực ban ngày 14 tháng 9 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin cuối cùng về cơn bão:
Ngày 14/9 bão số 3 đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); cấp 7, giật cấp 9 ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh-Bình Định có gió giật cấp 6-7. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa to đến rất to. 

Tối ngày 14/9 sau khi đi sâu vào địa phận các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 23 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 107,9 độ kinh Đông, trên địa phận các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi; sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, sau đó suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của đới gió Đông, nên từ đêm ngày 15/9 đến hết ngày 16/9, có mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum. Từ ngày 15-18/9, có mưa vừa, mưa to ở các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và đồng bằng Bắc Bộ.
2. Cảnh báo mưa dông và gió mạnh trên biển:

Hiện nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Đêm 15/9, ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh, biển động. 

3. Tình hình thời tiết ngày và đêm 15/9:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 
- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông
- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió gật mạnh. 
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 13/9 đến 19h00’ ngày 14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa rất to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 150-200mm (các khu vực khác có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	236 mm
	
	Câu Lâu (Quảng Nam)
	208 mm

	Đakrông (Quảng Trị)
	214 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	226 mm

	Thượng Nhật (T.T Huế)
	251 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	205 mm

	Nam Đông (T.T Huế)
	325 mm
	
	Châu Ô (Quảng Ngãi)
	204 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	215 mm
	
	
	


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 14/9 đến 07h00’ ngày 15/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa rất to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 50-100mm (các khu vực khác có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đồng Hới (Quảng Bình)
	140 mm
	
	A Lưới (Quảng Trị)
	104 mm

	Trường Sơn (Quảng Bình)
	126 mm
	
	Đầu Mầu (Quảng Trị)
	133 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	137 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	142 mm

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	138 mm
	
	Đakrông (Quảng Trị)
	138 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	104 mm
	
	A Lưới (Thừa Thiên Huế)
	104 mm

	Khe Sanh (Quảng Trị)
	138 mm
	
	
	


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 11/9 đến 19h00’ ngày 14/9, khu vực miền Trung có mưa to đến rất to (các khu vực khác có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ  150-300 mm (mưa tập trung chủ yếu vào ngày 13-14/9), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	267 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	255 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	261 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	286 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	263 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	268 mm

	Thượng Nhật (T.T Huế)
	292 mm
	
	Châu Ô (Quảng Ngãi)
	259 mm

	Nam Đông (T.T Huế)
	354 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông Bắc Bộ đang ở mức thấp.
2. Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên:

Hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và từ khu vực Bắc Tây Nguyên đang lên nhưng còn ở mức thấp dưới báo động 1.  
Dự báo, ngày 15/9 lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục lên. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: 
Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,2m, ở mức BĐ2; 
Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 4,5m, trên BĐ2: 0,5m; 
Sông Hương tại Kim Long: 2,0m, ở mức BĐ2; 
Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 6,5m, ở mức BĐ1; 
Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 4,0m, trên BĐ1: 0,5m; 
Sông tại KonTum: 519,5m, ở mức BĐ2; ĐăkBla tại KonPlong: 594,5m, ở mức BĐ3; Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2. 
3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 14/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,16m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,80m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h ngày 14/9 là 111,55m. 

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều sau đó xuống.

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:
Theo Báo cáo nhanh số 365/BC-CQTT lúc 6h00 ngày 15/9/2015 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có 05 tàu bị chìm (Quảng Bình: 02 tàu, Đà Nẵng: 03 tàu), cụ thể:

- Lúc 7h00 ngày 14/9 tàu QB 92021/ 06 LĐ do ông Phan Ngọc Len ở Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng, khi đang trên đường vào bờ tránh bão bị nạn tại 16018’ vĩ Bắc-108030’ kinh Đông  (Cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 27km về phía Đông Bắc). Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 đã điều tàu SAR 412 ra ứng cứu, lai dắt tàu vào Đà Nẵng an toàn lúc 12h05 cùng ngày.

- Lúc 7h00 ngày 14/9, tàu QB 92757 / 06 LĐ do ông Nguyễn Văn Cu ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng, trên đường vào bờ tránh bão bị chìm cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 18km, 06 thuyền viên được tàu QB 92036 của ông Nguyễn Văn Lực cùng quê cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

- Lúc 6h30 ngày 14/9, tàu QB 92309/ 06 LĐ do Nguyễn Văn Sự ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng, khi chạy vào bờ tránh bão bị sóng đánh chìm, 06 người được tàu QB 92036 cứu vớt đưa vào Đà Nẵng an toàn.

- Lúc 6h30 ngày 14/9, tàu Đna 65578 (không người trông coi) của Mai Văn Bảy ở tổ 66, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, neo đậu tại khu vực Bãi Nam, Sơn Trà, Đà Nẵng bị sóng đánh chìm.

- Lúc 9h00 ngày 14/9, tàu Đna 31695/ 03 người của Đinh Văn Hội ở tổ 18, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng bị sóng đánh chìm khi chạy vào bờ tránh bão, người được tàu ĐNa 31442 của ông Mai Văn Kiêu cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

- Lúc 9h30 ngày 14/9, tàu ĐNa 46977 (không người trông coi) của Lê Văn Long ở tổ 23D, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng neo đậu tại bến Mân Thái, Sơn Trà bị sóng đánh chìm.
- Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản tại tỉnh Quảng Nam có 02 tàu bị chìm khi neo đậu tại bến.

Đến nay chưa có thông tin thiệt hại về người trên biển.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA VÀ ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa

1.1.  Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	14/9
	212,12
	116,93
	2.016
	2.016

	
	7h00
	15/9
	212.18
	116.90
	1.972
	1.972

	Hòa Bình
	7h00
	14/9
	113,32
	12,04
	1.770
	1.100

	
	7h00
	15/9
	113.54
	12.63
	2.350
	1.580

	Tuyên Quang
	7h00
	14/9
	118,80
	49,44
	683
	576

	
	7h00
	15/9
	118.81
	49.44
	576
	576

	Thác Bà
	7h00
	14/9
	52,86
	20,78
	 221 (TB ngày 14/9)
	 211 (TB ngày 14/9)

	
	7h00
	15/9
	52.86
	20.79
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả và duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
1.2. Hồ thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Hầu hết các hồ thủy điện vừa và lớn từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mực nước đang ở mức thấp, đa số không xả qua tràn. 
1.3. Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo số 243/QLCT ngày 14/9 của Vụ QLCTTL&ATĐ các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên đều đạt từ 60 - 85% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Pa Khoang 98% (Điện Biên), Bò Lạc 94%, Vân Trục 94% (Vĩnh Phúc), Khuôn Thần 100%, Cấm Sơn 98% (Bắc Giang), Khe Chè 100% (Quảng Ninh), Tà Keo 100% (Lạng Sơn), Ia Hrung 98% (Gia Lai), Buôn Yông 97%, Ea Soup Hạ 91% (Đắk Lăk). Riêng hồ Đạ tẻh (Lâm Đồng) đã vượt MNDBT 1m, vào mùa mưa lũ đã được địa phương chủ động theo dõi thường xuyên diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.

Các hồ chứa của các tỉnh Bắc trung bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam bộ hiện tại mực nước còn thấp và đạt khoảng 20-55% dung tích thiết kế. Riêng hồ Sông Mây (Đồng Nai) đã vượt MNDBT 17cm.

2. Tình hình đê điều:

Theo báo cáo số 213/ĐĐ ngày 14/9 của Vụ Quản lý đê điều tình hình đê điều các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: Các tuyến đê kè được nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế chống được bão cấp 9, cấp 10 và tổ hợp với triều cường tần suất 5%. Đến nay, các tuyến đê vẫn an toàn chưa có thông tin về sự cố.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

- Sáng ngày 14/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên để đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại Hội nghị, Bộ trưởng- Trưởng Ban đã chỉ đạo các tỉnh miền Trung triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 03, diễn biến mưa, lũ, đặc việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ, neo đậu tại các đảo hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN tiếp tục có Công điện số 27/CĐ-TW hồi 10 giờ 00’ ngày 14/9/2015 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ và triển khai các phương án ứng phó.
- Bộ Quốc phòng đã có Công điện số 50/TK hồi 07 giờ 00 ngày 14/9/2015 chỉ đạo BTL Quân khu 4, 5; Quân chủng Hải quân, PK-KQ; BTL Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, BC Công binh, Quân đoàn 3 triển khai ngay công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó bão, mưa lớn và tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

- Bộ Công an đã có Công điện số 08/CĐ-BCA-BCĐ ngày 14/9/2015 gửi Ban Chỉ huy Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc về việc ứng phó với bão.
- Bộ Y tế đã có Công điện số 846/CĐ-BYT hồi 8 giờ 00 ngày 14/9/2015 gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh KonTum, Gia Lai, Đắc Lắc về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó với bão.

- Bộ Giao thông vận tải đã có Công điện số 91/CĐ-BGTVT 14/9/2015 gửi Tổng cục Đường bộ VN, các Cục, Ban QLDA, các TCT, các Sở GTVT các tỉnh/thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh KonTum, GiaLai, Đắc Lắc; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN về việc ứng phó với bão.
- Bộ Công thương đã có Công điện số 9523CĐ/BCT-PCTT hồi 20 giờ 00 ngày 14/9/2015 gửi Sở Công thương các tỉnh/thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh KonTum, GiaLai, Đắc Lắc; các Tập đoàn: Điện lực, Dầu khí, Xăng dầu Việt Nam; các nhà máy thủy điện khu vực Miền Trung và Tây Nguyên về việc ứng phó với bão.
- Trung tâm dự báo KTTVTW thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời về diễn biến của bão để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiềng nói Việt Nam và các đài khu vực, địa phương đã tăng thời lượng phát tin chỉ đạo về cơn bão số 3 để các cấp chính quyền, nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

2. Địa phương:
Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thực hiện nghiêm túc nội dung các Công điện của Ban chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Bình Thuận đã có công điện và văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão và mưa lũ.
VII. TÌNH HÌNH KHÁC:
Theo Báo cáo nhanh số 163/CCTL-PCLB của Chi cục thủy lợi tỉnh An Giang: từ ngày 08-13/9 trên địa bàn xã Phú Hữu, huyện An Phú và xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn đã xảy mưa, dông kèm theo lốc xoáy làm 67 căn nhà và 01 phòng học bị tốc mái, ước tổng thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. 
Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và huy động lực lượng hỗ trợ giúp các hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Đức Quang
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